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Câu  Lời giải Điểm 
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a. Tính: I cho bởi mạch điện hình 1: 

 

𝑟1 =
𝑅2𝑅3

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3
=

40.20

40 + 20 + 20
= 10Ω 

𝑟2 =
𝑅1𝑅3

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3
=

20.20

40 + 20 + 20
= 5Ω 

𝑟3 =
𝑅1𝑅2

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3
=

40.20

40 + 20 + 20
= 10Ω 
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{
𝐼𝑎(2 + 10 + 10 + 2) − 12𝐼𝑏 = −90

𝐼𝑏(7 + 5 + 10 + 2) − 12𝐼𝑎 = 90
 

⇒ {
𝐼𝑎 = −

5

2

𝐼𝑏 =
5

2
   

 

⇒ 𝐼 = 𝐼𝑏 − 𝐼𝑎 = 5𝐴 

[0.25đ] 

b. Tính: I1, I, U cho bởi mạch điện hình 2: 
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+
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16Ω 
+

-

30V 

UIa Ib Ic

 

 

 

 

 

 

 

[0.25đ] 

 

 

 

 

 

 

[0.25đ] 

 

 

 

 

[0.25đ] 

 

 

 

 

 

 

[0.25đ] 

 

 

 

 

 

 

[0.25đ] 
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 [0.5đ] 

6Ω//12Ω=4Ω 

{

𝐼𝑎(2 + 16) − 16𝐼𝑏 = 30

−16𝐼𝑎 + 𝐼𝑏(16 + 20 + 4 + 12) − 16𝐼𝑐 = 0
−16𝐼𝑏 + 𝐼𝑐(4 + 12 + 32 + 16) = 0

 

⇒ {

18𝐼𝑎 − 16𝐼𝑏 = 30
−16𝐼𝑎 + 52𝐼𝑏 − 16𝐼𝑐 = 0

−16𝐼𝑏 + 64𝐼𝑐 = 0
 

⇒

{
 
 

 
 𝐼𝑎 =

45

19
𝐴   

𝐼𝑏 =
15

19
𝐴

𝐼𝑐 =
15

76
𝐴

 

⇒ 𝐼1 = 𝐼𝑎 = 2.37𝐴   

𝑈 = 𝐼𝑐 . 16 = 3.16𝑉 

 

 

 

 

[0.5đ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[0.25đ] 

 

 

 

[0.25đ] 

 

[0.25đ] 
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+

-

Accu

10uF

2xC1815

3.3KΩ 

Quang 

trở

Biến trở 

trở

10KΩ 

12VDCĐèn

Relay1N4007

T1

T2

 
- Khi trời sáng: Ánh sáng chiếu vào quang trở làm nội trở của 

quang trở nhỏ xuống, dòng điện qua quang trở lớn, nạp vào tự 

10µF  sau đó tụ phóng vào cực b T1 phân  cực cho T1 dẫn, cực 

b T2 nối vào c T1 kéo xuống mức thấp làm T2 ngắt, không có 

dòng qua Relay, đèn tắt. 

- Khi trời tối: không có ánh sáng chiếu vào quang trở làm nội trở 

của quang trở tăng lên, dòng điện qua quang trở nhỏ mất dòng 

nạp cho tụ 10µF,  mất dòng  phân cực cho cực b T1 làm cho T1 

ngắt, cực b T2 nối qua điện trở 3,3KΩ phân cực dương cho b T2 

làm T2 dẫn, có dòng qua Relay, đèn sáng. 

- Biến trở 10KΩ chỉnh độ nhạy của mạch. 

 

 

 

 

 

 

 

[0.5đ] 

 

 

 

[0.5đ] 
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3 

 

𝐈𝐁 =
𝐕𝐂𝐂 − 𝐕𝐁𝐄

𝐑𝐁 + (𝛃 + 𝟏)𝐑𝐄
=

𝟐𝟐 − 𝟎. 𝟕

𝟒𝟕𝟎𝐊 + (𝟏𝟎𝟎 + 𝟏)𝟏𝑲
=
𝟐𝟏. 𝟑

𝟓𝟕𝟏𝑲
= 𝟑𝟕. 𝟑𝛍𝐀 

𝐈𝐂 = 𝛃𝐈𝐁 = 𝟏𝟎𝟎𝐱𝟑𝟕. 𝟑𝛍𝐀 = 𝟑. 𝟕𝟑𝐦𝐀 

𝐕𝐂𝐄 = 𝐕𝐜𝐜 − 𝐈𝐂𝐑𝐂 − 𝐈𝐄𝐑𝐄  

= 𝟐𝟐 − 𝟑. 𝟕𝟑𝐦𝐀𝐱𝟐. 𝟐𝐊𝛀 − 𝟑. 𝟕𝟑𝐦𝐀𝐱𝟏𝐊𝛀

= 𝟏𝟎. 𝟏𝐕 

𝐕𝐂 = 𝐕𝐜𝐜 − 𝐈𝐂𝐑𝐂  = 𝟐𝟐 − 𝟑. 𝟕𝟑𝐦𝐀𝐱𝟐. 𝟐𝐊𝛀 = 𝟏𝟑. 𝟕𝟗𝐕 

𝐕𝐄 = 𝐈𝐄𝐑𝐄 = 𝐕𝐜𝐜 − 𝐈𝐂𝐑𝐄  = 𝟑. 𝟕𝟑𝐦𝐀𝐱𝟏𝐊𝛀 = 𝟑. 𝟕𝟑𝐕 

[0.5đ] 

𝐕𝐁 = 𝑽𝑬 + 𝑽𝑩𝑬 = 𝟑. 𝟕𝟑𝐕 + 𝟎. 𝟕𝐕 = 𝟒. 𝟒𝟑𝐕 [0.25đ] 
 

 

[0.5đ] 

[0.25đ] 

 

[0.5đ] 

 

[0.25đ] 

[0.25đ] 

[0.25đ] 
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Do đây là mạch khuếch đại đệm nên V0=Vi 

𝑉0
𝑉𝑖
= 1 = 𝐴𝑉 

V0 =Vi = 12sinωt(V), biên độ đỉnh của mạch V0 = 20V 

V0(V)

t

+10

-10

0 T/2 T

12

-12

 

 

[0.25đ] 

 

[0.25đ] 

 

 

 

 [0.5đ] 
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Dòng điện qua cuộn sơ cấp  I1= 𝐈𝟏𝟐 + 𝐈𝟏𝟑 

𝐈𝟏𝟐
𝐈𝟐
=
𝐔𝟐
𝐔𝟏

→ 𝐈𝟏𝟐 = 𝐈𝟐 ×
𝐔𝟐
𝐔𝟏

= 𝟎. 𝟓 ×
𝟏𝟓

𝟐𝟐𝟎
=
𝟑

𝟖𝟖
𝐀 

𝐈𝟏𝟑
𝐈𝟑
=
𝐔𝟑
𝐔𝟏

→ 𝐈𝟏𝟑 = 𝐈𝟑 ×
𝐔𝟑
𝐔𝟏

= 𝟏. 𝟓 ×
𝟑𝟎

𝟐𝟐𝟎
=
𝟗

𝟒𝟒
𝐀 

I1= 𝐈𝟏𝟐 + 𝐈𝟏𝟑 =
𝟑

𝟖𝟖
+

𝟗

𝟒𝟒
=

𝟐𝟏

𝟖𝟖
𝐀 

[0.25đ] 

 

[0.25đ] 

 

[0.5đ] 

 

[0.5đ] 

 

[0.25đ] 
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Tốc độ đồng bộ của động cơ: 

𝐧𝟏 =
𝟔𝟎𝐟𝟏

𝐏
=

𝟔𝟎×𝟓𝟎

𝟑
= 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐯ò𝐧𝐠/𝐩𝐡ú𝐭  

Hệ số trượt định mức của động cơ: 

𝐒đ𝐦 =
𝐧𝟏 − 𝐧đ𝐦

𝐧𝟏
=
𝟏𝟎𝟎𝟎 − 𝟕𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟐𝟖 

Hệ số công suất định mức của động cơ: 

𝐜𝐨𝐬𝛗 =
𝐏đ𝐦

√𝟑𝐔𝐈
=

𝟐𝟐. 𝟖 × 𝟏𝟎𝟑

√𝟑 × 𝟑𝟖𝟎 × 𝟑𝟐. 𝟖
= 𝟏. 𝟎𝟓𝟔 

Moment định mức của động cơ 

𝐌đ𝐦 =
𝐏đ𝐦
𝛚đ𝐦

=
𝐏đ𝐦
𝟐𝛑𝐧

=
𝟐𝟐. 𝟖 × 𝟏𝟎𝟑 × 𝟔𝟎

𝟐𝛑 × 𝟕𝟐𝟎
= 𝟑𝟎𝟐. 𝟑𝟗 𝐍𝐦 

 

 
[0.5đ] 

 

 

 

[0.5đ] 

 

 

 

[0.5đ] 

 

 

 

[0.5đ] 

 

 

Ngày 25 tháng 5 năm 2016 

        

 


